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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 529/QĐ-TCĐCĐ  ngày 30/8/2023   

 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ) 
 

 

Tên ngành, nghề: Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 

Mã ngành:  6 5 1 0 3 0 3 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tƣợng tuyển sinh:  ốt nghiệp  rung học phổ thông hoặc tương đương 

Thời gian đào tạo: 30 th ng (2,5 năm) 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung  

  o t o    sư th c h nh tr nh đ  cao đẳng c  ph m ch t ch nh tr , đ o đ c 

nghề nghiệp v  s c  hỏe tốt; c   iến th c cơ bản về ch nh tr , ph p luật, tin học, 

ngo i ngữ phù hợp với tr nh đ  đ o t o; c   iến th c r ng về chu  n môn v     

năng nghề nghiệp trong l nh v c điện - điện tử; c  phương ph p l m việc  hoa 

học,  hả năng t c nghiệp đ c lập v  l m việc theo nh m; c   hả năng t  học v  

nghi n c u đ  đ p  ng   u c u c a nghề nghiệp,  hả năng tiếp cận  hoa học v  

công nghệ ti n tiến v  th ch  ng môi trư ng l m việc  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

*    kiến th c chuyên môn 

-  iải th ch ch nh x c qu  c ch, t nh ch t c a c c lo i vật liệu, linh  iện thư ng 

dùng trong l nh v c điện, điện tử; 

- Mô tả được t nh ch t, c u t o, ngu  n lý ho t đ ng,  ng dụng c a c c thiết b  

điện, điện tử; 

-  r nh b   được c u t o, ngu  n lý ho t đ ng,  ng dụng c a c c hệ thống điện, 

điện tử trong công nghiệp; 

-  r nh b   được phương ph p sử dụng c c thiết b  đo, dụng cụ c m ta  v o nghề 

điện, điện tử; 

-  r nh b   được qu  tr nh lắp r p thiết b  điện, điện tử; 

- Mô tả ch nh x c tr nh t  sửa chữa c c thiết b  điện, điện tử; 

-  r nh b   được phương ph p vẽ, thiết  ế, chế t o m ch in; 

-  r nh b   được c c phương ph p lập tr nh  LC, vi điều  hi n v o hệ thống 

điện, điện tử; 

-  r nh b   được c c phương ph p t nh to n trong thiết  ế hệ thống điện, điện tử; 
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- Mô tả được qu  tr nh vận h nh, bảo tr , lắp đặt hệ thống phân phối cung c p 

điện v  c c hệ thống điện dân dụng, công nghiệp; 

- Lập được  ế ho ch tư v n, gi m s t v  điều h nh c c d   n  l nh v c về điện, 

điện tử; 

- Mô tả được  ế ho ch tư v n, gi m s t v  điều h nh c c d   n  l nh v c điện, 

điện tử; 

- Liệt    tr ch nhiệm v  nhiệm vụ c a bản thân trong mối quan hệ với c c th nh 

vi n trong nh m/b  phận; 

-  iải th ch c ch th c th c hiện công việc theo hướng thúc đ   hợp t c với c c 

th nh vi n trong nh m đ t được mục ti u đã đề ra; 

- Liệt    được qu  tr nh b n giao ca, ghi nhật  ý công việc; 

-  r nh b   được c c ti u chu n an to n lao đ ng; 

-  r nh b   được những  iến th c cơ bản về ch nh tr , văn h a, xã h i, ph p luật, 

quốc ph ng an ninh, gi o dục th  ch t theo qu  đ nh  

*    k  n ng ngh  nghiệp 

- Sử dụng th nh th o c c dụng cụ hỗ trợ c m ta  nghề điện, điện tử; 

-  ọc được ch nh x c c c bản vẽ    thuật c a nghề ( ản vẽ sơ đồ lắp r p, bản vẽ 

sơ đồ ngu  n lý); liệt    được vật tư, linh  iện c n cho m ch điện; 

- Lắp r p thu n thục c c thiết b  điện, điện tử; 

-  o,  i m tra, sửa chữa th nh th o c c thiết b  điện, điện tử; 

-   nh to n, thiết  ế được m ch điện tử v  c c hệ thống hệ thống điện dân dụng, 

công nghiệp theo đúng   u c u; 

- Sử dụng thu n thục c c ph n mềm thiết  ế điện, điện tử; 

- Lắp r p c c m ch điện tử đảm bảo   u c u    thuật; 

- Lập được  ế ho ch, tổ ch c v  th c hiện lắp đặt hệ thống phân phối cung c p 

điện, hệ thống điện dân dụng, công nghiệp v  c c hệ thống t  đ ng h a trong công 

nghiệp; 

-  ận h nh thu n thục hệ thống phân phối cung c p điện, hệ thống điện dân 

dụng, công nghiệp v  c c hệ thống t  đ ng h a trong công nghiệp; 

- Lập tr nh vi điều  hi n,  LC cho hệ thống điện, điện tử; 

- Sử dụng thu n thục c c ph n mềm  ng dụng phục vụ cho chu  n ng nh, quản 

lý v  tổ ch c sản xu t; 

- Lập được  ế ho ch tư v n, gi m s t v  điều h nh c c d   n trong l nh v c điện, 

điện tử; 

-  iải đ p được c c thắc mắc, từ đ  lập được  ế ho ch cung c p c c   u c u v  

l a chọn được sản ph m đ p  ng nhu c u cho  h ch h ng; 

-  ỗ trợ c c th nh vi n trong nh m ha  b  phận đ  đảm bảo đ t được c c mục 

ti u đã đề ra; 
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- C     năng giao tiếp, tổ ch c v  l m việc nh m v  tham gia đ o t o nhân vi n 

   thuật điện  

*    ngoại ngữ, tin học 

- Sử dụng được ngo i ngữ cơ bản, đ t bậc 2/6 trong Khung năng l c ngo i ngữ 

c a  iệt Nam;  ng dụng được ngo i ngữ v o công việc chu  n môn c a ng nh, nghề  

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo qu  đ nh;  hai th c, xử lý,  ng 

dụng công nghệ thông tin trong công việc chu  n môn c a ng nh, nghề; 

*    ch nh trị, đạo đ c, ph p  u t 

- C  hi u biết cơ bản về ch  ngh a M c - L  nin, tư tư ng  ồ Ch  Minh, đư ng 

lối c ch m ng  ảng c ng sản  iệt Nam v   iến ph p, ph p luật nước C ng h a xã h i 

ch  ngh a  iệt Nam;  

- C  ph m ch t đ o đ c tốt, c  th i đ  hợp t c với đồng nghiệp, c  ý th c tôn 

trọng, tuân th  ph p luật v  c c qu  đ nh t i nơi l m việc  

*    thể chất và quốc phòng 

-    c  s c  hỏe đ  đảm nhận được c c công việc theo   u c u c a ng nh 

nghề đ o t o; 

- C   iến th c cơ bản về quốc ph ng - an ninh v     năng quân s  c n thiết; c  ý 

th c cảnh gi c v  tinh th n sẵn s ng tham gia chiến đ u bảo vệ  ổ quốc    

1.3.    m c độ t  chủ và tr ch nhiệm 

- Ch u tr ch nhiệm với  ết quả công việc c a bản thân v  nh m trước lãnh đ o cơ 

quan, tổ ch c, doanh nghiệp; 

- C   hả năng giải qu ết công việc, v n đề ph c t p trong điều  iện l m việc 

tha  đổi; 

-  ướng dẫn tối thi u, gi m s t c p dưới th c hiện nhiệm vụ x c đ nh; 

-   nh gi  ch t lượng sản ph m sau  hi ho n th nh  ết quả th c hiện c a c c 

thành viên trong nhóm. 

1.4.  ị tr  việc  àm sau khi tốt nghiệp 

Sau  hi tốt nghiệp ngư i học c  năng l c đ p  ng c c   u c u t i c c v  tr  việc 

l m c a ng nh, nghề bao gồm: 

- Lắp đặt, lắp r p v  sửa chữa thiết b  điện, điện tử; 

-  hi công, vận h nh hệ thống phân phối cung c p điện; 

-  hiết  ế, lắp r p m ch điện tử; 

-  ận h nh, bảo tr , sửa chữa hệ thống điều  hi n t  đ ng h a; 

-  hiết  ế, thi công, vận h nh v  bảo tr  hệ thống điện dân dụng v  công nghiệp; 

-  ư v n, gi m s t v  điều h nh c c d   n l nh v c điện, điện tử; 

- Kinh doanh thiết b  điện, điện tử  

1.5. Khả n ng học t p nâng cao trình độ 

Ngư i học sau tốt nghiệp c  năng l c t  học, t  cập nhật những tiến b   hoa 

học công nghệ trong ph m vi ng nh, nghề đ  nâng cao tr nh đ  hoặc học li n thông 
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l n tr nh đ  cao hơn trong cùng ng nh nghề hoặc trong nh m ng nh, nghề hoặc trong 

cùng l nh v c đ o t o. 

2. Khối lƣợng kiến thức và thời gian khóa học                    

- Số lượng môn học, mô đun: 32  

- Khối lượng  iến th c to n  h a học: (105-106) t n chỉ (2.565-2.580 gi )  

- Khối lượng c c môn học chung/đ i cương: 435 gi  

- Khối lượng c c môn học/mô đun chuyên môn: (2.130-2.145) gi ; trong đ :  

     + Khối lượng lý thu ết: (642-651) gi  

     + Khối lượng th c h nh, th c tập, th  nghiệm: (1.488-1.494) gi  

3. Nội dung chƣơng trình 
 

M  

MH/ 

MĐ 

Tên môn học, mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

TH, TN, 

BT, TL 

Kiểm 

tra 

I C c môn học chung 20 435 157 255 23 

MH 01 Ch nh tr  4 75 41 29 05 

MH 02  h p luật 2 30 18 10 02 

MH 03  i o dục th  ch t 2 60 5 51 04 

MH 04  i o dục quốc ph ng v  an ninh 4 75 36 35 04 

MH 05  in học 3 75 15 58 02 

MH 06 Ngo i ngữ (Anh văn) 5 120 42 72 06 

II C c môn học, mô đun chuyên 

môn ngành 
     

II.1                       12 225 141 71 13 

MH 07 Cơ s     thuật điện 3 60 41 16 03 

MH 08 An to n điện 2 30 28 0 02 

MH 09  ật liệu điện  2 30 28 0 02 

M  10  ẽ    thuật điện 2 45 15 27 03 

M  11  o lư ng v  cảm biến 3 60 29 28 3 

II.2                            

      
71 1.860 486 1.298 76 

MH 12 Kh  cụ điện 3 45 42 0 3 
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M  

MH/ 

MĐ 

Tên môn học, mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

TH, TN, 

BT, TL 

Kiểm 

tra 

M  13 K  thuật điện tử 4 90 41 45 4 

M  14 K  thuật xung số 3 75 27 45 3 

M  15 M   điện  5 120 30 84 6 

M  16  iện tử công su t 3 75 15 57 3 

M  17  iện tử  ng dụng 3 75 27 45 3 

M  18 CAD trong    thuật điện 3 60 20 37 3 

MH 19  ru ền đ ng điện 2 30 28 0 2 

M  20  rang b  điện 6 150 33 107 10 

M  21  iều  hi n điện th   l c – khí 

nén 

3 60 20 37 3 

MH 22 Cung c p điện 4 60 45 11 4 

M  23  i xử lý 4 75 30 42 3 

M  24  iều  hi n lập tr nh 1 3 75 28 42 5 

M  25 Lắp đặt điện 2 60 10 47 3 

M  26  ồ  n Cung c p điện 1 45 0 45 0 

M  27  iều  hi n lập tr nh 2 3 60 18 38 4 

MH 28 Anh văn chuyên ngành 2 45 24 19 2 

M  29  iều  hi n lập tr nh cỡ nhỏ  2 60 10 46 4 

M  30 
 ệ thống điện năng lượng t i 

t o 
3 60 30 27 3 

M  31  h c tập cuối  h a 12 540 8 524 8 

II.3 
                         

(Chọn 01 mô đun/ môn học) 
     

MH 32 Nông nghiệp đ i cương 3 60 24 33 03 

MH 33 
K  năng giao tiếp v  t m  iếm 

việc l m 
2 45 15 28 02 
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M  

MH/ 

MĐ 

Tên môn học, mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

TH, TN, 

BT, TL 

Kiểm 

tra 

MH 34 Kh i nghiệp 2 45 24 19 02 

M  35 Kinh doanh nông nghiệp 2 45 24 19 02 

 

 

 

4. Hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình 

4.1. Hướng dẫn x c định nội dung và thời gian cho c c hoạt động ngoại khóa 

-  ối với c c môn học chung th c hiện theo qu  đ nh v  hướng dẫn c a    Lao 

đ ng -  hương binh v   ã h i; cụ th : 

+ Môn học  i o dục Ch nh tr  th c hiện theo  hông tư số 24/2018/  -

 L      ng   06/12/2018 c a    trư ng    Lao đ ng -  hương binh v   ã h i 

ban h nh Chương tr nh môn học  i o dục Ch nh tr  thu c  hối c c môn học chung 

trong chương tr nh đ o t o tr nh đ  trung c p, tr nh đ  cao đẳng   

+ Môn học  h p luật th c hiện theo  hông tư số 13/2018/  - L      ngày 

26/9/2018 c a    trư ng    Lao đ ng -  hương binh v   ã h i ban h nh chương 

tr nh môn học  h p luật thu c  hối c c môn học chung trong chương tr nh đ o t o 

tr nh đ  trung c p, tr nh đ  cao đẳng   

+ Môn học  in học th c hiện theo  hông tư số 11/2018/  -BL      ng   

26/9/2018 c a    trư ng    Lao đ ng -  hương binh v   ã h i ban h nh chương 

tr nh môn học  in học thu c  hối c c môn học chung trong chương tr nh đ o t o 

tr nh đ  trung c p, tr nh đ  cao đẳng   

+ Môn học  i o dục th  ch t th c hiện theo  hông tư số 12/2018/  -

 L      ng   26/9/2018 c a    trư ng    Lao đ ng -  hương binh v   ã h i 

ban h nh chương tr nh môn học  i o dục th  ch t thu c  hối c c môn học chung 

trong chương tr nh đ o t o tr nh đ  trung c p, tr nh đ  cao đẳng   

+ Môn học  i o dục quốc ph ng v  an ninh th c hiện theo  hông tư số 

10/2018/TT- L      ng   26/9/2018 c a    trư ng    Lao đ ng -  hương binh 

v   ã h i ban h nh chương tr nh môn học Quốc ph ng v  An ninh thu c  hối c c 

môn học chung trong chương tr nh đ o t o tr nh đ  trung c p, tr nh đ  cao đẳng  

+ Môn học  iếng Anh th c hiện theo  hông tư số 03/2019/  - L      

ng   17/01/2019 c a    trư ng    Lao đ ng -  hương binh v   ã h i ban h nh 

chương tr nh môn học  iếng Anh thu c  hối c c môn học chung trong chương tr nh 

đ o t o tr nh đ  trung c p, tr nh đ  cao đẳng  

-  ối với c c môn học, mô đun chu  n môn: việc tổ ch c th c hiện theo qu  

đ nh t i chương tr nh chi tiết c a môn học/mô đun   



 7 

-  ối với c c môn học, mô đun t  chọn: Khoa/ b  môn chỉ đưa v o  ế ho ch 

giảng d   01 môn học/mô đun được sinh vi n l a chọn học trong chương tr nh đ o t o 

( hông phụ thu c v o số t n chỉ hoặc số gi )  

- N i dung v  th i gian cho c c ho t đ ng ngo i  h a: 

+    đ t được mục ti u gi o dục to n diện cho ngư i học, ngo i th i lượng học 

ch nh  h a,  hoa chu  n môn c n phối hợp với c c b  phận  h c trong nh  trư ng đ  

tổ ch c cho sinh vi n tham gia c c ho t đ ng ngo i  h a như: th  dục th  thao; giao 

lưu văn h a, văn nghệ; giao lưu chu  n môn với doanh nghiệp; sinh ho t câu l c b  

chu  n đề, sinh ho t ch o c , sinh ho t đ u  h a học; ho t đ ng c a   i học sinh sinh 

vi n ha  ho t đ ng c a tổ ch c  o n thanh ni n C ng sản  ồ Ch  Minh    Ngo i ra, 

sinh vi n c  th  đọc th m s ch b o, tra c u t i liệu tham  hảo t i thư viện ha  tham 

gia c c đợt tham quan dã ngo i do gi o vi n b  môn hoặc lớp t  tổ ch c  

+ M t số n i dung trong chương tr nh ch nh  h a c n được lồng gh p v o ho t 

đ ng ngo i  h a, như: gi o dục th  ch t, n i dung li n quan đến thảo luận nh m, b i 

tập nh m  

+ M t số n i dung th c h nh v  đồ  n môn học  hoa chu  n môn c n tổ ch c 

cho sinh vi n tham gia c c n i dung công việc th c tế gắn với chu  n môn (như công 

việc Nh  trư ng c  nhu c u đặt h ng ha   hoa chu  n môn tổ ch c l m d ch vụ hoặc 

th c tập th c tế t i doanh nghiệp) nh m tăng cư ng r n lu ện    năng nghề nghiệp, 

bước đ u đ  sinh vi n l m quen với môi trư ng l m việc v  t ch l    inh nghiệm 

chu  n môn thông qua ho t đ ng th c tế  

+  h i gian tổ ch c c c ho t đ ng ngo i  h a: được bố tr  ngo i th i gian đ o 

t o ch nh  h a  Chi tiết theo bảng dưới đâ : 

 

Nội dung hoạt động Thời gian thực hiện 

1   o t đ ng th  dục, th  thao 

-   ng ng  : từ 5 gi  đến 6 gi ; 17 gi  đến 18 gi ; 

 - D p h i thao h ng năm; 

-  D p giao lưu, d p    niệm c c ng   l  lớn trong 

năm  

2   o t đ ng văn h a, văn nghệ 

 

-  Ngo i gi  học h ng ng  ; 

-  Sinh ho t gi o vi n ch  nhiệm lớp trong tu n; 

-  Sinh ho t ch o c  h ng th ng; 

-  D p giao lưu, d p    niệm c c ng   l  lớn trong 

năm  

3   o t đ ng trao đổi về 

chu  n môn nghề nghiệp v  

ph t tri n    năng mềm  

-  heo    sinh ho t c a   i học sinh sinh vi n ha  

   sinh ho t c a  o n trư ng; 

- D p sinh ho t đ u  h a học; 

- D p sinh ho t câu l c b  chu  n đề, thảo luận 

nh m; 

- D p giao lưu   
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Nội dung hoạt động Thời gian thực hiện 

4   o t đ ng t i thư viện (tra 

c u, đọc s ch b o, t m t i liệu 

tham  hảo    ) 

  t cả c c ng   l m việc trong tu n v  theo l ch 

phục vụ c a thư viện  

5   o t đ ng đo n th  

 heo l ch sinh ho t đ nh    c a   i học sinh sinh 

vi n v  tổ ch c  o n thanh ni n C ng sản  ồ Ch  

Minh. 

6   ham quan, dã ngo i, vui 

chơi, giải tr  (nếu c ) 

-  ổ ch c v o d p    niệm c c ng   l  lớn trong 

năm; 

-  heo th i gian bố tr  c a gi o vi n b  môn v  

theo   u c u c a môn học/ mô đun  

7   hi học sinh giỏi nghề c c 

c p (nếu c ) 

  nh    theo  h a học v  theo  ế ho ch chung c a 

   thi c p tỉnh/th nh phố, c p    v  c p quốc gia  

 

4.2. Hướng dẫn t  ch c thi kết th c môn học, mô đun 

-  h i gian  i m tra  ết thúc môn học/mô đun được th c hiện sau  hi học xong 

môn học, mô-đun hoặc cuối mỗi học    theo  ế ho ch chung c a nh  trư ng    nh 

th c  i m tra, th i gian l m b i, điều  iện d  thi  ết thúc môn học/mô đun được qu  

đ nh cụ th  trong chương tr nh đ o t o chi tiết v  tuân th  theo qu  chế đ o t o hiện 

h nh c a Nh  trư ng ban h nh t i Qu ết đ nh số 187/Q - C    ng   15/5/2022. 

-   nh th c  i m tra  ết thúc môn học/ mô đun c  th  l   i m tra viết, v n đ p, 

th c h nh, b i tập lớn, ti u luận, bảo vệ  ết quả th c tập theo chu  n đề hoặc  ết hợp 

giữa m t hoặc nhiều c c h nh th c tr n  

-  h i gian l m thi tra  ết thúc môn học/ mô đun đối với mỗi b i  i m tra viết từ 

60 đến 120 phút, th i gian l m b i  i m tra đối với c c h nh th c  i m tra  h c hoặc 

th i gian l m b i  i m tra c a môn học/mô đun c  t nh đặc thù được n u cụ th  trong 

mỗi chương tr nh đ o t o chi tiết v  tuân th  theo Qu  chế đ o t o hiện h nh c a Nh  

trư ng ban h nh t i Qu ết đ nh số 187/Q - C   ng   15 th ng 5 năm 2022  

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nh n tốt nghiệp 

- Chương tr nh đ o t o ng nh Công nghệ K  thuật điện - điện tử tr nh đ  cao 

đẳng được thiết  ế đ o t o theo ni n chế  Ngư i học phải học hết chương tr nh đ o t o 

v  c  đ  điều  iện theo qu  chế hiện h nh th  sẽ được d  thi tốt nghiệp  

- Kế ho ch v  tổ ch c ho t đ ng thi tốt nghiệp: 

+ Kế ho ch thi tốt nghiệp được xâ  d ng v  công bố công  hai trước    thi tốt 

nghiệp  t nh t l  04 tu n;  

+ Khoa chu  n môn xâ  d ng đề cương ôn thi tốt nghiệp (lý thu ết, th c h nh) 

v  gửi cho sinh vi n trước ng   thi  t nh t 02 tu n;  

+  h i gian hướng dẫn v  tr c ôn  thi: lý thu ết 01 ng  , th c h nh 03 ng  ;  

+  rang thiết b , vật tư, vật liệu phục vụ thi tốt nghiệp được chu n b  theo n i 

dung th  hiện tr n b  đề thi th c h nh  
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- N i dung, th i gian v  h nh th c tổ ch c thi tốt nghiệp:  
 

Số

TT 
Môn thi Hình thức thi Thời gian thi 

1 Lý thu ết chu  n môn 

 iết 150 phút 

 oặc v n đ p  

Không qu  60 phút 

(Không qu  40 phút chu n b  

v  20 phút trả l i) 

 oặc trắc nghiệm 60 phút 

2  h c h nh 
Bài thi th c h nh 

   năng tổng hợp 
Không qu  04 gi  

  

-  iều  iện được công nhận tốt nghiệp, c p b ng v  công nhận danh hiệu    sư 

th c h nh ng nh Công nghệ K  thuật điện - điện tử được th c hiện theo Qu  chế đ o 

t o hiện h nh c a nh  trư ng  

4.4. Các chú ý khác 

- Chương tr nh đ o t o n   được sử dụng giảng d   từ năm học 2023-2024.  

-  rong qu  tr nh tổ ch c th c hiện, n i dung chương tr nh đ o t o nếu c  tha  

đổi do cập nhật, bổ sung hoặc chỉnh sửa cho phù hợp đều phải được ph  du ệt c a 

 iệu trư ng trước  hi đưa v o sử dụng    

 
 

                                                             HIỆU TRƢỞNG 

 

 


